
         PHÒNG ĐÀO TẠO

TT HỌ VÀ TÊN TÊN PT Điện thoại2 GHI CHÚ

1 Nguyễn Thành An An ck1/7 097***484

2 Nguyễn Kim Anh Anh ck6/6 096***598

3 Hoàng Phương Anh Anh ck9/6 098***399

4 Trần Lê Minh Anh Anh ck12/6 093***496

5 Phạm Hoàng Anh Anh ck16/6 093***740

6 Lê Thị Hồng Anh Anh ck23/6 091***893

7 Nguyễn Đức Anh Anh ck5/7

8 Phùng Hải Anh Anh ck5/7 094***493

9 Lê Hoài Anh Anh ck6/7 036***394

10 Vương Thị Việt Anh Anh ck6/7 097***538

11 Trần Mai Anh Anh ck6/7 098***298

12 Nguyễn Thị Hải Bình Bình ck5/7 038***896

13 Nguyễn Thị Hồng Cẩm Cẩm ck5/7 037***815

14 Vũ Thị Châm Châm ck30/6 097***758

15 Trần Ngô Châu Châu ck6/7 098***358

16 Nguyễn Linh Chi Chi ck15/6 097***540

17 Nguyễn Mạnh Cường Cường ck8/6 083***905

18 Bùi Quốc Đạt Đạt ck22/6 096***056

19 Trần Quốc Đạt Đạt ck28/3 088***357 BL đến

20 Nguyễn Thanh Dung Dung ck5/7 098***126

21 Nguyễn Văn Dũng Dũng ck13/6 098***939

22 Đỗ Anh Dũng Dũng ck3/7 096***466

23 Lê Văn Dũng Dũng ck6/7 096***689

24 Trần Thu Giang Giang ck20/6 098***992

25 Đào Thu Giang Giang ck4/7 036***134

26 Lê Thanh Hà Hà ck15/6 096***808

27 Vũ Thị Thu Hà Hà ck5/7 093***588
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28 Trần Thị Thu Hằng Hằng ck6/7 096***303

29 Bùi Thị Hạnh Hạnh ck14/6 090***688

30 Nguyễn Thị Hạnh Hạnh ck22/6 090***791

31 Nguyễn Thị Hạnh Hạnh ck3/7 097***261

32 Nguyễn Thị Hiên Hiên ck2/6 098***650

33 Nguyễn Thị Hiền Hiền ck29/6 096***634

34 Phạm Trung Hiếu Hiếu ck29/6 091***689

35 Nguyễn Thị Khánh Hòa Hòa ck6/6 038***783

36 Ngô Thị Minh Hòa Hòa ck5/7 ***

37 Nguyễn Thu Hồng Hồng ck5/7 ***

38 Thái Anh Hưng Hưng ck12/6 032***111

39 Nguyễn Minh Hưng Hưng ck3/7 098***533

40 Vũ Quỳnh Hương Hương ck5/7 034***898

41 Nguyễn Quang Huy Huy ck15/6 091***807

42 Trần Quang Huy Huy ck28/6 088***196

43 Nguyễn Ngọc Huyền Huyền ck12/6 086***062

44 Nguyễn Thị Bích Huyền Huyền ck20/6 097***461

45 Vũ Văn Kiêm Kiêm ck6/7 097***926

46 Nguyễn Thu Lê Lê ck5/7 096***999

47 Nguyễn Tiến Mạnh Mạnh ck30/6 097***663

48 Nguyễn Ngọc Minh Minh ck28/6 097***053

49 Ngô Thùy Minh Minh ck30/6 038***577

50 Ngô Hồng Minh Minh ck3/7 038***052

51 Tạ Hoa Hồng Minh Minh ck30/3 094***073 BL đến

52 Lâm Kiều My My ck13/6 098***164

53 Mai Hà My My ck29/6 086***248

54 Trần Thúy Nga Nga ck15/6 036***290

55 Phạm Thị Ngọc Ngọc ck28/6 098***05

56 Đỗ Minh Ngọc Ngọc ck5/7 086***596

57 Trần Thị Hồng Nhung Nhung ck7/6 097***047

58 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nhung ck4/7 098***407

59 Đinh Trường Phong Phong ck4/7 096***606

60 Nguyễn Thị Hoài Phương Phương ck3/7 039***093



61 Lê Thị Phương Phương ck5/7 091***304

62 Nguyễn Quang Quang ck5/7 097***146

63 Nguyễn Minh Quốc Quốc ck3/7 096***233

64 Cấn Thị Minh Quý Quý ck3/7 096***589

65 Bùi Ngọc Sơn Sơn ck6/7 081***866

66 Đàm Hạnh Tâm Tâm ck5/7 082***198

67 Phạm Đức Thắng Thắng ck3/7 094***601

68 Phạm Minh Thành Thành ck3/7 033***215

69 Ngô Hương Thảo Thảo ck1/7 083***683

70 Nguyễn Phương Thảo Thảo ck5/7 090***863

71 Vũ Phương Thảo Thảo ck6/7 034***966

72 Phạm Đức Thiện Thiện ck5/6 091***920

73 Bùi Tiến Thiện Thiện ck29/6 035***483

74 Nguyễn Văn Thọ Thọ ck3/7 033***985

75 Lương Trường Thọ Thọ ck5/7 038***939

76 Nguyễn Hữu Thương Thương ck7/6 090***080

77 Nguyễn Thị Thanh Thúy Thúy ck27/6 091***089

78 Trần Thị Thúy Thúy ck29/6 094***933

79 Nguyễn Thị Thủy Thủy ck15/6 036***058

80 Nguyễn Văn Tiến Tiến ck5/7 098***860

81 Hồ Thị Tình Tình ck30/6 098***458

82 Nguyễn Thiện Toàn Toàn ck9/6 098***436

83 Đoàn Thị Thu Trang Trang ck5/6 090***860

84 Giang Quỳnh Trang Trang ck6/6 085***365

85 Lê Thị Huyền Trang Trang ck8/6 097***019

86 Phạm Phú Trường Trường ck5/6 097***368

87 Nguyễn Xuân Trường Trường ck7/6 097***668

88 Nguyễn Anh Tú Tú ck29/6 098***871

89 Lê Bá Tuấn Tuấn ck28/6 086***964

90 Vũ Sơn Tùng Tùng ck5/6 096***000

91 Vũ Văn Tuy Tuy ck29/6 098***223

92 Vũ Thị Vân Vân ck2/6 097***357

93 Nguyễn Thị Vân Vân ck2/6 097***499



94 Nguyễn Thảo Vân Vân ck12/6 033***532

95 Phạm Thanh Vân Vân ck29/6 094***992

96 Trần Cẩm Vân Vân ck5/7 ***

97 Nguyễn Hà Vi Vi ck5/7 092***997

98 Nguyễn Xuân Viên Viên ck21/6 097***393

99 Nguyễn Văn Việt Việt ck4/7 096***552

100 Nguyễn Hoàng Vũ Vũ ck3/7 090***555

101 Bùi Anh Vũ Vũ ck6/7 090***960


